	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


DANH SÁCH

Vận động viên tham gia Hội thao

Khối: LĐLĐ thành phố; Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc (khối 1)

1. Môn Bóng chuyền (2 bộ huy chương, 12 cái/loại)
	STT
	Đơn vị tham gia
	Nội dung thi đấu
	Số lượng VĐV

	
	
	Bóng chuyền Nam
	Bóng chuyền Nữ
	

	1
	Công đoàn ngành Nông nghiệp
	X
	
	12

	2
	CĐCS Cty Xổ số kiến thiết tỉnh
	X
	
	10

	3
	Công đoàn viên chức tỉnh
	
	X
	2

	4
	Công đoàn Cty Cao Su Kon Tum 
	
	
	

	5
	Công đoàn ngành Giao thông
	X
	
	

	6
	Công đoàn Điện lực Kon Tum
	X
	
	

	7
	Công đoàn ngành Y tế
	X
	X
	4

	8
	Liên đoàn Lao động thành phố
	
	X
	5

	9
	LĐLĐ huyện Kon Rẫy
	X
	
	

	10
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô
	
	X
	1

	11
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
	
	X
	3

	Cộng
	6 đội
	5 đội
	


2. Môn Cầu Lông

Nhóm tuổi 01


1. Đơn nam (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thanh Tùng
	1991
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Nguyễn Thành Nhân
	1982
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Hồ Viết Bảo
	1988
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Võ Hoàng Lân
	1991
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Võ Tấn Danh
	1986
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	A Lanh
	1985
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	7
	Nguyễn Văn Hà
	1982
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	8
	Bùi Sỹ Toàn
	1984
	Công đoàn Điện lực Kon Tum 

	9
	Phan Trọng Huy
	1984
	Công đoàn Điện lực Kon Tum 

	10
	Nguyễn Đoàn Cường
	1990
	C/đoàn Cty Cao Su Kon Tum 

	11
	Phạm Thái Sơn
	1981
	Công đoàn ngành Giao thông

	12
	Hoàng Ngọc Tuấn
	1982
	Công đoàn ngành Giao thông


2. Đơn nữ (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Tô Thị Mỹ Nữ
	1988
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Thạch Thị Ngọc Quyên
	1989
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Hoàng Thị Huế
	1878
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1984
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Nguyễn Thị Sơn
	1980
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	6
	Nguyễn Lê An Nhiên
	1995
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 


3. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thành Nhân

Võ Bữu Nhi
	1982

1982
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Nguyễn Hiệp
Nguyễn Văn Phương
	1981
1978
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	A Lanh

Lê Văn Chương
	1985

1984
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	4
	Bùi Sỹ Toàn

Phan Trọng Huy
	1984

1984
	Công đoàn Điện lực Kon Tum 

	5
	Phan Minh Tuấn

Nguyễn Trọng Vỹ
	1988

1991
	Công đoàn ngành Y tế

	6
	Phạm Thái Sơn

Hoàng Ngọc Tuấn
	1981

1982
	Công đoàn ngành Giao thông



4. Đôi nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Tô Thị Mỹ Nữ

Nguyễn Thị Châu
	1988
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Hải Yến
	1979
1991
	Công đoàn Bưu điện tỉnh

	3
	Nguyễn Thị Kim Thu
Hoàng Thị Huế
	1988
1984
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Nguyễn Lê An Nhiên

Nguyễn Thị Sơn
	1995
1980
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	5
	Trịnh Thị Hằng My

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	1987

1986
	Công đoàn ngành Y Tế


5. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Võ Bữu Nhi

Nguyễn Thị Châu
	1982

1983
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Nguyễn Hiệp

Nguyễn Thị Kim Thu
	1981

1978
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	Nguyễn Đoàn Cường
Nguyễn Thị Sơn
	1990
1980
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	4
	Nguyễn Văn Hà

Võ Thị Lệ
	1982

1980
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	5
	Nguyễn Trọng Vỹ

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	1991

1983
	Công đoàn ngành Y Tế


Nhóm tuổi 02

6. Đơn nam (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Đặng Ngọc Quang
	1977
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	2
	Trần Văn Quang
	1974
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Nguyễn Văn Trường
	1976
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Nguyễn Văn Giảng
	1972
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Lê Quang Quân
	1878
	Công đoàn Cty Xổ số kiến thiết

	6
	Trần Quang Tý
	1974
	Công đoàn Viễn thông Kon Tum

	7
	Nguyễn Thanh Mân
	1976
	LĐLĐ thành phố Kon Tum

	8
	Nguyễn Văn Hiệp
	1968
	Công đoàn ngành Y Tế



7. Đơn nữ (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Vũ Thị Thuận
	1977
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	1983
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	1982
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Phạm Thị Thu
	1973
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	1972
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Trịnh Thị Chín
	1971
	Công đoàn ngành Y Tế

	7
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	1983
	Công đoàn ngành Y Tế

	8 
	Võ Thị Lệ
	1980
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT



8. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Trọng Cương
Lê Bá Công
	1973
1972
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Đặng Ngọc Quang

Phạm Xuân Sen
	1977

1977
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Trần Văn Quang
Tôn Thất Bảo Anh
	1974

1979
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Lê Quang Quân
Nguyễn Minh Nhân
	1978
1973
	Công đoàn Cty Xổ số kiến thiết

	5
	Võ Trung Mạnh
Nguyễn Văn Bình
	1973
1975
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Võ Duy Thái

Nguyễn Thanh Mân
	1977

1976
	LĐLĐ thành phố Kon Tum



9. Đôi nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Vũ Thị Thuận

Trịnh Thị Kim Hoa
	1978

1978
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Dương Thị Loan
Trương Thị kim Loan
	1977
1967
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Thanh
	1983

1978
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Phạm Thị Thu
Võ Thị Hoài Thu 
	1973
1974
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Huỳnh Thị Tuyết Lan

Đặng Thu Hoài
	1960

1974
	C/đoàn Viễn thông Kon Tum

	6
	Lê Thị Hà

Lê Thị Mùa
	1975

1979
	LĐLĐ thành phố Kon Tum

	7
	Bùi Thị Ngọc Hương

Phạm Thị Thanh
	1973

1971
	Công đoàn ngành Y tế


10. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Phạm Xuân Sen

Dương Thị Loan
	1977

1977
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	2
	Tôn Thất Bảo Anh

Nguyễn Thị Thanh
	1979

1978
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Nguyễn Văn Trường

Võ Thị Hoài Thu 
	1976

1974
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Trần Quang Tý

Đặng Thu Hoài
	1974

1974
	C/đoàn Viễn thông Kon Tum

	5
	Nguyễn Văn Hiệp

Trịnh Thị Chín
	1970

1971
	Công đoàn ngành Y Tế


Nhóm tuổi 03


11. Đôi nam (02 bộ huy chương, không có huy chương Đồng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Vinh Quang

Nguyễn Thế Anh
	1963

1961
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Nghiêm Xuân Bang
Nguyễn Văn Nga
	1962
1963
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	Nguyễn Văn Phương

A Thi
	1969

1968
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei



12. Đôi nữ (02 bộ huy chương, không có huy chương Đồng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Hoàng Cẩm Oanh
	1973
1970
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	2
	Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Nhiều
	1970

1970
	LĐLĐ thành phố Kon Tum

	3
	Lê Thị Vân

Nguyễn Thị Thu Thảo
	1968
1973
	Giáo dục



13. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương, không có huy chương Đồng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Thế Anh

Lê Thị Vân
	1961

1968
	Công đoàn ngành Giáo dục

	2
	Nguyễn Văn Nga

Nguyễn Hoàng Cẩm Oanh
	1963

1970
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	Phạm Ngọc Sơn

Nguyễn Thị Nhiều
	1957

1970
	LĐLĐ thành phố Kon Tum



Cầu lông khối 1. 
Có 13 nội dung thi đấu.





Trao 22 bộ huy chương.

3. Môn Bóng bàn

Nhóm tuổi 01


1. Đơn nam (01 bộ huy chương)


	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Phan Thế Vũ
	1989
	Công đoàn ngành Xây Dựng

	2
	Huỳnh Trung Tính
	1990
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Nguyễn Phước Nghĩa
	1981
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Công đoàn ngành Giáo dục

	5
	Trần Quang Tiến
	1985
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Đinh Quốc Tuấn
	1975
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	7
	Ngô Đình Huy
	1982
	Liên đoàn Lao động thành phố

	8
	Trần Công Mẫn
	1987
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	9
	Nguyễn Thành Trung
	1987
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	10
	Phạm Thành Việt
	1978
	Công đoàn ngành Y tế

	11
	Hoàng Đắc Nguyên
	1978
	Công đoàn Cty Xổ số Kon Tum



2. Đơn nữ (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Phan Thị Ngọc Bích
	1960
	Công đoàn ngành Xây Dựng

	2
	Phạm Thị Nguyệt Trang
	1982
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1981
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	1976
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Hà Thị Năm
	1979
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Phạm Thị Bích Thủy
	1978
	LĐLĐ thành phố Kon Tum



3. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Huỳnh Trung Tính

Lương Viết Tú
	1990

1977
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	2
	Trần Đại Cảnh
Nguyễn Phước Nghĩa
	?
1981
	Công đoàn ngành Giáo dục

	3
	Đinh Quốc Tuấn
Võ Tấn Thành
	1975
1984
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Phan Khắc Lương

Ngô Đình Huy
	1983

1982
	Liên đoàn Lao động thành phố

	5
	Trần Công Mẫn

Nguyễn Thành Trung
	1987

1987
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 


4. Đôi nữ (02 bộ huy chương; không có huy chương Đồng). 
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Đinh Xuân Lan

Đặng Thị Trà My
	1977

1988
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy

	2
	Lê Hương Giang

Phạm Thị Sinh
	1975

1958
	Công đoàn ngành Xây dựng

	3
	Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trương Thị Nụ
	1967

1965
	Công đoàn Viên chức tỉnh


5. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Phan Thế Vũ

Phan Thị Ngọc Bích
	1989

1960
	Công đoàn ngành Xây Dựng

	2
	Lương Viết Tú

Phạm Thị Nguyệt Trang
	1977

1982
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Vân Anh
	1981

1981
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Võ Tấn Thành
Nguyễn Thị Thu Thủy
	1984
1976
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Phan Khắc Lương

Phạm Thị Bích Thủy
	1983

1978
	LĐLĐ thành phố Kon Tum 


Nhóm tuổi 02


6. Đơn nam (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Ngọc Thủy
	1971
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Võ Trọng Nghĩa
	1970
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Đặng Hữu Quốc
	1963
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Nguyễn Nho
	1958
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	5
	Lê Hữu Thông
	1957
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Nguyễn Vũ Lâm
	1971
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	7
	Nguyễn Xuân Thành
	1970
	Công đoàn Điện lực Kon Tum 

	8
	Vũ Phương Thành
	1973
	Công đoàn Điện lực Kon Tum 

	9
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	1965
	Công đoàn ngành y Tế

	10
	Nguyễn Minh Hải
	1974
	Công đoàn ngành Giao thông

	11
	Hồ Đức Cường
	1973
	Công đoàn ngành Giao thông



7. Đơn nữ (01 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Lê Hương Giang
	1975
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	1967
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	Hà Thị Minh Huyền
	1969
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	4
	Lương Thị Vân
	1964
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	5
	Nguyễn Thị Hường
	1976
	C/đoàn Cty Cao su Kon Tum 

	6
	Nguyễn Thị Mai
	1972
	Công đoàn ngành Y Tế

	7
	Phạm Thị Hiền
	1975
	LĐLĐ thành phố



8. Đôi nam (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Nguyễn Ngọc Thủy

Nguyễn Văn Tuấn
	1971

1972
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Võ Trọng Nghĩa

Nguyễn Văn Nam
	1977

1966
	Công đoàn ngành Nông nghiệp

	3
	Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Trung Quân
	1964
1972
	Công đoàn ngành Giáo dục

	4
	Trần Đình Thịnh

Nguyễn Văn Hòa
	1964

1960
	Công đoàn Bưu điện tỉnh

	5
	Lê Hữu Thông
Nguyễn Nho
	1957
1960
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	6
	Trần Hùng Cảm

Huỳnh Tuấn Hải
	1961

1971
	Liên đoàn Lao động thành phố

	7
	Nguyễn Văn Ban

Nguyễn Ngọc Tuấn
	1960
	Công đoàn ngành y Tế

	8
	Nguyễn Minh Hải

Hồ Đức Cường
	1974

1973
	Công đoàn ngành Giao thông



9. Đôi nam nữ (02 bộ huy chương)
	STT
	HỌ VÀ TÊN VĐV
	Năm sinh
	Đơn vị

	1
	Hoàng Thanh Hoài

Phạm Thị Sinh
	1961

1958
	Công đoàn ngành Xây dựng

	2
	Huỳnh Trung Kim
Trương Thị Nụ
	1957
1967
	Công đoàn Viên chức tỉnh

	3
	Nguyễn Vũ Lâm

Lương Thị Vân
	1971

1964
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT

	4
	Trần Hùng Cảm

Phạm Thị Hiền
	1961

1975
	LĐLĐ thành phố

	5
	Nguyễn Văn Ban
Nguyễn Thị Phương Mai
	1965

1968
	Công đoàn ngành Y tế



Bóng bàn khối 1. Tổ chức thi đấu 9 nội dung.





Trao 14 bộ Huy chương.

Thống kê VĐV – Đơn vị tham gia
Khối 1
	TT
	Đơn vị tham gia
	Số môn tham gia
	Số lượng VĐV
	Trưởng đoàn

	
	
	
	T/số
	Nam
	Nữ
	

	1
	Công đoàn ngành Xây dựng
	2
	12
	7
	5
	Đ/c. Trung

	2
	Công đoàn ngành Giáo dục
	2
	21
	14
	7
	Đ/c. Dũng

	3
	Công đoàn ngành Nông nghiệp
	3
	21
	18
	3
	Đ/c. Đức

	4
	Công đoàn Viên chức tỉnh
	3
	41
	17
	24
	Đ/c. Phương

	5
	Công đoàn ngành Giao thông
	3
	18
	18
	0
	Đ/c. Sáng

	6
	Công đoàn ngành Y Tế
	3
	34
	18
	16
	Đ/c Loan

	7
	Công đoàn Cty Xổ số kiến thiết
	2
	11
	11
	0
	Đ/c. Tuấn

	8
	Công đoàn Điện lực Kon Tum
	3
	15
	15
	0
	Đ/c. Liêm

	9
	CĐCS Ngân hàng NN&PTNT
	2
	5
	4
	1
	Đ/c. Phước

	10
	Công đoàn Bưu điện tỉnh
	2
	4
	4
	0
	Đ/c. Thịnh

	11
	Công đoàn Cao Su Kon Tum
	3
	16
	3
	13
	Đ/c. Tuyền

	12
	Liên đoàn Lao động Thành phố
	3
	25
	8
	17
	Đ/c. Hương

	13
	CĐCS Viễn thông Kon Tum 
	1
	3
	1
	2
	Đ/c. Tuấn

	Tổng cộng: 13 đơn vị
	
	227
	
	
	


Khối 02.

	TT
	Đơn vị tham gia
	Số môn tham gia
	Số lượng VĐV
	Trưởng đoàn

	
	
	
	T/số
	Nam
	Nữ
	

	1
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô
	3
	19
	8
	11
	Đ/c Ngọc

	2
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà
	2
	10
	8
	2
	

	3
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Glei
	2
	9
	7
	2
	Đ/c Phương

	4
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
	3
	15
	6
	9
	Đ/c Công

	5
	Liên đoàn Lao động huyện TuMoRông
	1
	4
	3
	1
	

	6
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy
	3
	22
	16
	6
	

	7
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy
	2
	4
	4
	0
	

	8
	Liên đoàn Lao động huyện KonPlong
	2
	6
	3
	3
	

	Cộng
	
	89
	55
	34
	



Tổng cộng:

- Khối 1. Có 22 nội dung thi đấu; Trao 36 bộ huy chương.

- Khối 2. Có 14 nội dung thi đấu; Trao 21 bộ Huy chương.
- Bóng chuyền: Có 02 nội dung thi đấu; Trao 2 bộ huy chương.

- Có 317 VĐV đến từ 8 LĐLĐ các huyện (khối 2) và 13 Công đoàn ngành; Công đoàn viên chức; LĐLĐ thành phố và CĐCS Trực thuộc.

